
STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

BLACK

NAVY

OLIVE

BROWN

BURGUNDY



12-4302 TCX

TEX 80 / 9-10 SPI

NAVY

DTM TO SHELL A

19-3923 TCX

12-4301 TCX

YKK TBD

DTM TO SHELL A

12-4302 TCX

TEX 80 / 9-10 SPI

OLIVE

DTM TO SHELL A

19-0515 TCX

12-4301 TCX

YKK TBD

DTM TO SHELL A

12-4302 TCX

TEX 80 / 9-10 SPI

BROWN

DTM TO SHELL A

19-1016 TCX

19-3923 TCX

YKK TBD

DTM TO SHELL A

12-4302 TCX

TEX 80 / 9-10 SPI

BURGUNDY

DTM TO SHELL A

19-1724 TCX

12-4301 TCX

YKK TBD

DTM TO SHELL A

EMBROIDERY 12-4302 TCX

THREAD SIZE / SPI TEX 80 / 9-10 SPI

COLORWAY 5COLORWAY 4COLORWAY 3COLORWAY 2

JERSEY LINED TRACK PANT

NYLON TRACK PANT BASIC BODY SPEC; ALL DETAILS AS SKETCH

STYLE NO.

STYLE NAME

DESIGNER MEG MEDINA

VENDOR

CATEGORY BOTTOM (ELASTIC WAIST)

SIZE RUN S, M, L, XL, XXL

SEASON : FALL/HOLIDAY 2026

SEASON

SP26

STYLE NO.

FIT/STYLE REFERENCE

STYLE NAME REFERENCE DETAIL

FABRIC / SHELL

FABRIC(S) & MATERIALS

COLORWAY

FABRIC / SHELL A

COLORWAY 1

COLORWAY FABRIC AND TRIMS CHART

THREAD COLOR

ZIPPER TAPE/TEETH

STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

OLMETEX - TBD REF #P112010 MURPHY

VOS 100 CTN 230 GSM SINGLE JERSEY

A&E

BLACK

DTM TO SHELL A

POCKETING

VOS 100 CTN 230 GSM SINGLE JERSEYLINING

116XXX

116746

XXX

19-4004 TCX

FABRIC / SHELL B 19-0205 TCX

THREAD

YKK 580

ZIPPER SLIDER TIP BLACK



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

FABRIC/TRIM CODEREF PHOTO FABRIC/TRIM NAME MATERIAL QTY PLACEMENT

BILL OF MATERIALS - TRIMS

SUPER DRY DESICCANT GELTBD N/A 1 IN POLY BAG PACKAGING*

5MM POLY DRAWCORD W/
PLASTIC TIPS

WILSON GROUP:
15668+W25-XS( O )/WS3 POLYESTER 1 CF INTERIOR WB

YKK #3 REVERSE COIL /
CLOSED-END

YKK #3 - DSBYG COIL 1 BACK POCKET

YKK #5 VISLON / CLOSED-ENDYKK #5 - DSYG VISLON 2 SIDE POCKETS

YKK #5 VISLON / OPEN-ENDYKK #5 - DSYG VISLON 2 BOTTOM HEM VENTS



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT
EXTERIOR

5MM DRAWCORD W/ PLASTIC TIPS, 4” EXPOSED WHEN WB IS RELAXED

1 1/2” FOLDOVER WAISTBAND W/ ENCASED ELASTIC
CLEAN FINISHED W/ CHAINSTITCH - ISO 401

4”
1/2”

1/4” DNTS AT FRONT RISE - ISO 301 = 2

1/4” DNTS AT BACK RISE - ISO 301 = 2

DIRECT EMBROIDERY

3/4” W X 7” H WELT POCKET W/ YKK #5 ZIPPER CLOSURE
SNES AROUND EDGES - ISO 301
SECURED WITH BARTACKS AT EACH END - ISO 304

WELT POCKET - 6 1/4” X 5/8”
SNES AROUND EDGES - ISO 301

BARTACK AT POCKET OPENINGS - ISO 304
YKK #3 VISLON ZIP CLOSURE

1/2” W HIDDEN VENT AT BOTTOM OPENING
YKK #3 ZIPPER CLOSURE
SNTS - ISO 301

1” CLEAN FINISH HEM W/ SNTS - ISO 301

SIDE SEAM PANEL, SNES - ISO 301

MẶT NGOÀI QUẦNDÂY LUỒN TRÒN VỚI ĐẦU TÍP  NHỰA,  DƯ  RA 4'' KHI ĐO ÊM LƯNG QUẦN

LƯNG LIỀN 1 1/2'', GẤP VÀO MAY CÓ THUN LUỒN BÊN 
TRONG. MAY SẠCH VỚI ĐƯỜNG MAY MÓC XÍCH 2 KIM NHƯ 
HÌNH BÊN

TÚI 3/4''W X7'' H, DÂY KÉO RĂNG 5. DIỄU 1 KIM XUNG 
QUANH TÚI. ĐÓNG BỌ TẠI HAI CẠNH TRÊN VÀ DƯỚI 
CỦA TÚI

DIỄU 2 KIM TẠI ĐÁY TRƯỚC, TO BẢN 1/4 ''

THÊU

BÁN THÀNH PHẨM SƯỜN BÊN , MAY 1 KIM

to bản 1/2'', đường xẻ tà ẩn tại lai quần. dây kéo răng 3. may 1 kim

lai quần 1inch, may sạch với đường may 1 kim

túi sau được diễu 1 kim xung quanh túi. đóng 
bọ tại 2 bên miệng túi. dây kéo vislon răng 3

DIỄU HAI KIM TO BẢN 1/4'' TẠI ĐÁY SAU



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

SPECS

BACKFRONT

3”

1 1/4”

1/2”

7”

1 1/2”
2 1/2”

THÔNG SỐ TÚI, 
TO BẢN SƯỜN



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

ARTWORK

DIRECT EMBROIDERY

ARTWORK 100% TO SCALE

“T” IS ON TOP OF “S” 
“T” CROSS ON TOP

CORRECT EMBROIDERY STROKE ORDER

1/2”

1/2”

1.875” W x 1.6786” H

ĐỊNH VỊ HÌNH THÊU



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

**VENDOR RESPONSIBLE FOR ORDERING AND PAYMENT TO ZABIN FOR ALL TRIMS ON THIS PAGE**

ZABIN # PLACEMENT NAME QTY IMAGE

1

1MINI AUTHENTIC DNA LABEL
SEWN INTO WEARER’S
INTERIOR LEFT SIDE SEAM

1
SMST

SMST

UPC BARCODE STICKER
(HANGTAG)

UPC BARCODE STICKER
(POLY BAG)

PLACE ON BACK OF HANGTAG

PLACE ON THE OUTSIDE,
FRONT LOWER RIGHT CORNER
OF POLY BAG

1

SEWN NEXT TO ORIGINAL STOCK
LOOP LABEL

1

ZDNA01

STOCK LOOP LABEL CENTER BACK WAISTZWVNL21/BLK

ZWVNL20 SIZE + COO LOOP LABEL
BLACK

1LOOP STRING THROUGH COO LABEL
AT INTERIOR CENTER BACKZHGT08 STOCK HANGTAG WITH STRING



STYLE #116XXX JERSEY LINED TRACK PANT

LABEL #1

LABEL #2

ENGLISH JAPANESE

FRENCH CHINESE

CB681418A - STS UNIVERSAL CL GARMENT - EJ

CB686688A - STS UNIVERSAL CL GARMENT - FC

ALL CARE AND CONTENT LABELS WILL BE ORDERED FROM AVERY DENISON.
ONLY THE ENGLISH NEEDS TO BE FILLED IN ON FORM.

AVERY DENISON WILL PROVIDE ALL OTHER LANGUAGES.
SEND COMPLETED ORDER FORM TO:

Selina Wang <selina.wang1@ap.averydennison.com> 
Phone +86 20 32335525

NOTE: THESE ARE EXAMPLES OF LABELS AND NOT FINAL ART
            BOTH LABELS MUST BE SEWN IN PRODUCT




